
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

Số: /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày tháng 02 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ  

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 107/TTr-PNV 

ngày 21 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 59 cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ và 
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 (Có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi cá nhân là 540.000 

đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi nghìn đồng).  

Kinh phí chi thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng huyện.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thường trực Hội 

đồng TĐKT huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- LĐ UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT huyện (Đưa tin); 
- Cổng TT ĐT huyện (đăng); 
- Phòng Nội vụ; 
- Ban CHQS huyện; 
- Công an huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TH. 

 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vũ Hồng Phương 
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Phụ lục 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
Cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 

 tham gia Công an nhân dân năm 2024 
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /02/2024 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn)  

 

I  Các cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ 

1  Ông Ma Văn Dũng 
Thôn 2 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

2  Ông Hoàng Ngọc Huy 
Thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

3  Ông La Văn Tuấn 
Thôn 1 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

4  Ông Vương Chí Kiên 
Thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai 

5  Ông La Quốc Bình 
Thôn 1 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn 
Bàn, tỉnh Lào Cai 

6  Ông La Văn Tùng 
Thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai 

7  Ông Lò Văn Thái 
Thôn 1 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

8  Ông Hoàng Văn Cường 
Thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

9  Ông Hà Đức Mạnh 
Thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

10  Ông La Mạnh Chiến 
Thôn Bản Bô, xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

11  Ông La Văn Giáp 
Thôn Bản Pàu, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

12  Ông La Văn Thành 
Thôn Bản Khoay, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai 

13  Ông Lương Huy Hoàng 
Thôn Khuân Đo, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

14  Ông Tạ Vĩnh Hưng 
Thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

15  Ông Hoàng Văn Thời 
Thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

16  Ông Bàn Ông Liều 
Thôn Tùn Trên, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

17  Ông Phùng Văn Tuân 
Thôn Nà Hin, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 
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18  Ông La Văn Dự 
Thôn Bản Pàu, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

19  Ông La Văn Tuấn 
Thôn Bản Khoay, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

20  Ông Hoàng Văn Nạp 
Thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

21  Ông Hoàng Văn Luân 
Thôn Pá Bó, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 
Cai 

22  Ông Hà Văn Trường 
Thôn Nà Có, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

23  Ông Giàng Trung Kiên 
Thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

24  Ông Chảo A Sâu 
Thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

25  Ông Châu A Vàng 
Thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

26  Ông Vàng A Tú 
Thôn Pờ Xì Ngài, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

27  Ông Chảo A Khải 
Thôn Tà Mòong, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

28  Ông Hoàng Đức Doan 
Thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 
Cai 

29  Ông Hoàng Văn Tuấn 
Thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 
Cai 

30  Ông Hoàng Văn Huynh 
Thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

31  Ông Phùng Quang Huy 
Thôn Hô Phai, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

32  Ông Hoàng Minh Đức 
Thôn Lập Thành, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

33  Ông Lương Minh Hiển 
Thôn Nậm Bó, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

34  Ông Vi Thanh Tuyến 
TDP Bản Mạ, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

35  Ông Hoàng Văn Quy 
Thôn Lảng 1, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

36  Ông Vũ Đình Chức 
Thôn Sung 1, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh 
Lào Cai 

37  Ông Hoàng Tiến Long 
Thôn Sung 1, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

38  Ông Lý Văn Minh 
Thôn Đồng Vệ, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 
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39  Ông Thào Seo Thành 
Thôn Thùng 2, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

40  Ông Triệu Văn Nhỉ 
Thôn Thùng 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

41  Ông Hoàng Văn Ton 
Thôn Thùng 2, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

42  Ông Lý Văn Nghiêm 
Thôn Bản Mai, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

43  Ông Bàn Ngọc Khai 
Thôn Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

44  Ông Lương Mạnh Hà 
Thôn Chiềng 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

45  Ông Vi Xuân Bách Thôn Vinh 2, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

46  Ông Triệu Minh Toán 
Thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

47  Ông Triệu Văn Ton 
Thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

48  Ông Lự Văn Thoại 
Thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

49  Ông Nguyễn Duy Thoáng Thôn Lủ 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

50  Ông Lương Văn Thành 
Thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

51  Ông Lương Quốc Kỳ Thôn Lủ 2, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

II Các cá nhân có đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

1 Ông Đặng Quý Hiếu 
Tổ dân phố số 2, TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

2 Ông Bùi Ngọc Duy Thôn Ba Soi, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

3 Ông Hoàng Văn Thuận 
Thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

4 Ông Vũ Lương Sơn Thôn Vinh 1, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

5 Ông Triệu Tòn Khách 
Thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

6 Ông Hà Văn Du 
Thôn Nà Có, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

7 Ông Hoàng Huy Hoàng 
Thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

8 Ông La Quốc Anh 
Thôn Khuân Đo, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 
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